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BẢN THUYẾT MINH

 (Kèm theo công văn số          /SKHĐT - ĐKKD ngày     tháng 5 năm 2022)

A. CĂN CỨ PHÁP LÝ  VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN  HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ pháp lý
- Căn cứ Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

- Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;
- Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

- Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;
- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Căn cứ Thông tư số 106/TT-BTC, ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Căn cứ Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
           2. Sự cần thiết của đề án
· Thực hiện Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017; Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính.
           - Theo quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì danh mục “Lệ phí đăng ký kinh doanh” thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
- Hiện nay Phí đăng ký kinh doanh đối với Liên hiệp Hợp tác xã, Hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đang thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 79/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; Nghị Quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đối với Liên hiệp Hợp tác xã, Hợp tác xã: 100.000 đồng/lần cấp; Qua rà soát mức thu lệ phí của hai thủ tục trên đang thực hiện cao hơn mức thu lệ phí Đăng ký thành lập doanh nghiệp, qua tham khảo một số tỉnh, hiện nay các tỉnh đang áp dụng mức thu trên cơ sở quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
Từ những vấn đề nêu trên, việc đề xuất giảm lệ phí đăng ký kinh doanh, xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, từ đó để thay thế nội dung lệ phí đăng ký kinh doanh tại Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND, ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; Nghị Quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 12/2/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là cần thiết, đảm bảo đúng và phù hợp với quy định hiện hành.
B. NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Đối tượng nộp phí
- Hộ kinh doanh; Hợp tác xã; Liên hiệp Hợp tác xã khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
         2. Miễn lệ phí đối với các trường hợp sau
-Thay đổi các thông tin khi Nhà nước thay đổi địa giới hành chính;

- Đăng ký giải thể, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động;

- Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chưa chính xác so với Hồ sơ đăng ký kinh doanh đã nộp.
3. Mức thu lệ phí
3.1. Mức thu lệ phí Tại điểm c, khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng đang áp dụng như sau:
	STT
	Danh mục thu lệ phí
	ĐVT
	Mức thu

	
	
	
	Liên hiệp hợp tác xã, Hợp tác xã
	Hộ gia đình

	1
	Đăng ký kinh doanh
	Đồng/lần cấp
	100.000
	50.000

	2
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (chứng nhận hoặc thay đổi)
	Đồng/lần cấp
	30.000
	30.000

	3
	Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh
	Đồng/lần
	3.000
	3.000

	4
	Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh
	Đồng/ 1 bản
	15.000
	15.000


        3.2. Mức thu lệ phí đề nghị điều chỉnh giảm như sau
	STT
	Danh mục thu lệ phí
	ĐVT
	Mức thu

	
	
	
	Liên hiệp hợp tác xã, Hợp tác xã
	Hộ gia đình

	1
	Đăng ký kinh doanh
	Đồng/lần cấp
	50.000
	50.000

	2
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (chứng nhận hoặc thay đổi)
	Đồng/lần cấp
	30.000
	30.000

	3
	Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh
	Đồng/lần
	3.000
	3.000

	4
	Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh
	Đồng/ 1 bản
	15.000
	15.000


- Điều chỉnh giảm mức thu lệ phí Đăng ký kinh doanh được quy định tại Mục 1, điểm c, khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng từ 100.000 đồng/lần giảm xuống 50.000 đồng/lần cấp; Cơ quan soạn thảo căn cứ vào mức quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp làm cơ sở để điều chỉnh giảm cho phù hợp với quy định.
- Giữ nguyên mức lệ phí được quy định tại Mục 2,3,4 điểm c, khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Ban hành kèm theo Nghị quyết số79/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.
4. Cơ quan tổ chức thu lệ phí
- Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thu lệ phí đối với đối tượng Liên hiệp Hợp tác xã.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thu lệ phí đối Hợp tác xã, Hộ kinh doanh.

       5. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí.
- Cơ quan thu lệ phí thực hiện nộp 100% tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành. 

- Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của cơ quan thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan thu lệ phí thực hiện lập và cấp chứng từ thu lệ phí theo hướng dẫn của Bộ tài chính.

- Các nội dung khác liên quan đến việc kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được thực hiện theo quy định của pháp luật.

 C. THỜI GIAN DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ HĐND XEM XÉT THÔNG QUA
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp thường kỳ HĐND khoá XVII nhiệm kỳ 2021-2016 tháng 7 năm 2022.

SO SÁNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT MỚI VỚI NGHỊ QUYẾT CŨ
	STT
	Danh mục
	Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016; Nghị Quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 12/2/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị Quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016.
	Dự thảo Nghị quyết mới năm 2022
	Ghi chú

	1
	Tên gọi
	Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


	Quy định mức thu, chế độ thu lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
	Điều chỉnh tên theo công văn số 789/UBND-TH ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng

	2
	Đối tượng áp dụng
	Hộ gia đình; hợp tác xã; liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
	Hộ kinh doanh; hợp tác xã; Liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
	Chỉnh sửa  cụm từ “Hộ gia đình” thành “Hộ kinh doanh” theo  Điều 88 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

	   3
	 Miễn lệ phí đối với các trường hợp sau

	Đối với cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho các cơ quan quản lý nhà nước.

	Miễn lệ phí đối với các trường hợp sau: 

- Thay đổi các thông tin khi Nhà nước thay đổi địa giới hành chính;

- Đăng ký giải thể, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động;

- Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Nội dung trong  Giấy  chứng  nhận đăng ký kinh doanh chưa chính xác so với Hồ sơ đăng ký kinh doanh đã nộp.
	Căn cứ Điều 5 Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

	4
	Mức thu lệ phí


	-Đăng ký kinh doanh (Liên hiệp hợp tác xã, Hợp tác xã) 100.000 đồng /  lần cấp, 
-Hộ gia đình : 50.000 đồng /lần cấp.
	- Đăng ký kinh doanh (Liên hiệp hợp tác xã, Hợp tác xã) 50.000 đồng/ lần cấp

- Hộ kinh doanh : 50.000 đồng /lần cấp.
	- Giảm lệ phí đăng ký (Liên hiệp Hợp tác xã, Hợp tác xã từ 100.000đồng giảm còn 50.000 
tương đương với mức thu của Đăng ký thành lập doanh nghiệp  ( Điều 4 Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp)
-Không thay đổi 

	
	
	-Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (chứng nhận hoặc thay đổi)(Liên hiệp hợp tác xã, Hợp tác xã) 30.000 đồng /  lần cấp, Hộ gia đình : 30.000 đồng /lần cấp.

- Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh: 3.000 đồng/ lần cấp

- Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh: 15.000 đồng/ 1bản


	-Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (chứng nhận hoặc thay đổi) (Liên hiệp hợp tác xã, Hợp tác xã) 30.000 đồng /  lần cấp, Hộ gia đình : 30.000 đồng /lần cấp.

- Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh: 3.000 đồng/ lần cấp

- Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh: 15.000 đồng/ 1bản


	 Không thay đổi

	5
	Cơ quan thu lệ phí
	- Cấp tỉnh: các Sở chuyên ngành có thẩm quyền cấp giấy đăng ký kinh doanh;

- Cấp huyện: cơ quan thu lệ phí là Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố.

	-  Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thu lệ phí đối với đối tượng Liên hiệp hợp tác xã.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thu lệ phí đối với các đối tượng: Hợp tác xã, hộ kinh doanh.

	Chức năng nhiệm vụ không thay đổi, quy định chi tiết cụ thể hơn.


	6
	Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí
	1. Tổ chức thu lệ phí thực hiện nộp 100% (một trăm phần trăm) tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Mục lục Ngân sách nhà nước hiện hành.
2. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của cơ quan thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức thu lệ phí thực hiện lập và cấp chứng từ thu lệ phí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
4. Cơ quan thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí năm theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.
5. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp lệ phí không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Luật phí, lệ phí; Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí, lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có)./.
	- Tổ chức thu lệ phí thực hiện nộp 100% tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.
- Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của cơ quan thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thu lệ phí thực hiện lập và cấp chứng từ thu lệ phí theo hướng dẫn của Bộ tài chính.

- Các nội dung khác liên quan đến việc kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được thực hiện theo quy định của pháp luật.


	Không thay đổi

Không thay đổi

Không thay đổi

Chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp. 
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